
[bookmark: _Hlk169010444]CHUYÊN ĐỀ 17:  ỨNG DỤNG THỰC TẾ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
CD3:  ỨNG DỤNG THỰC TẾ - ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CÁCH
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ[image: A triangle with text on it  Description automatically generated]
1. Tỉ số lượng giác






 Nếu hai góc nhọn  có  
 Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia và tan góc này bằng cot góc kia.

   Nếu  +  = 900 thì: 

 +  = 900
              sin = cos  ;  cos = sin  ;
              tan = cot  ;  cot = tan  .
2. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng
· 


[image: ]Cho tam giác  vuông tại  có  Ta có : 
·  Trong một tam giác vuông : 


· Cạnh  góc vuông 	= (cạnh huyền ) x (sin góc đối).
 		= cạnh huyền ) x (cosin góc kề).
·  Cạnh  góc vuông  	= (cạnh góc vuông ) x (tan  góc đối).
 		= (cạnh góc vuông còn lại ) x (cot  góc kề).
B. BÀI TẬP 
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ
[image: A diagram of a horse and a dog  Description automatically generated with medium confidence]NB:  4 câu; TH:  4 câu; VD:  3 câu; VDC:  1 câu)


Một người quan sát tại ngọn hải đăng ở vị trí cao  so với mặt nước biển thì thấy một du thuyền ở xa với góc nghiên xuống là  (Hình 1). 


Câu 1. [NB] Công thức tính khoảng cách từ du thuyền đến chân ngọn hải đăng là: 




[bookmark: _Hlk169011825]A. 		B. 			C. 		D. 
Lời giải: 


Xét vuông tại B, có: 
Câu 2. [NB] Khoảng cách từ du thuyền đến chân ngọn hải đăng là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị): 




[bookmark: _Hlk169011838]A. .					B.	.						C.	.					D. .
Lời giải: 


Xét vuông tại B, có: 

Khoảng cách từ du thuyền đến chân ngọn hải đăng khoảng .


[image: Một người kê chiếc thang dựa vào tường, với góc nghiêng so với tường là 30  độ. Tính số đo góc nhọn tạo bởi thang và mặt đất - câu hỏi 3338132]Một cái thang dài  đặt sát bờ tường, biết góc tạo bởi thang và bờ tường là  
Câu 3. [NB] Công thức tính khoảng cách chân thang đến chân tường là: 


[bookmark: _Hlk169011853]A. .		B. 	


C. 		D. 
Lời giải: 


Xét vuông tại A, có:  
Câu 4. [NB] Khoảng cách chân thang đến chân tường là: 


[bookmark: _Hlk169011867]A.							B. 							


C.							D. 
Lời giải: 


Xét vuông tại A, có:  


[bookmark: _Hlk168296693][image: A black rectangular object with black text  Description automatically generated]Câu 5. [TH] Một mảnh gỗ có dạng hình chữ nhật ABCD với đường chéo  Do bảo quản không tốt nên mảnh gỗ bị hỏng phía hai đỉnh B và D. Biết . Người ta cần biết độ dài AB và AD để khôi phục lại mảnh gỗ ban đầu. Độ dài AB, AD bằng bao nhiêu decimet (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?


[bookmark: _Hlk169011881]A.				B.  


C.				D. 	
Lời giải: 

Xét vuông tại B, có: 





Do ABCD là hình chữ nhật nên  


Vậy  và    


[image: ]Câu 6. [TH] Trong trò chơi xích đu, khi dây căng xích đu (không giãn)  tạo với phương thẳng đứng một góc là thì khoảng cách AH từ em bé đến vị trí cân bằng là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)


[bookmark: _Hlk169011966]A.								B.						


C.							D. 
Lời giải: 

Xét  vuông tại H, có: 



Vậy khoảng cách từ em bé đến vị trí cân bằng khoảng 
[image: A diagram of a straight line with a tree and people  Description automatically generated]Câu 7. [TH] Trong hình bên, bạn An và Minh đứng ở vị trí điểm M và N ở cùng một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí An đứng ở phía bên kia đường. Tính chiều rộng NC của con đường (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).




[bookmark: _Hlk169011981]A.					B.					C.					D. 
Lời giải: 

Xét vuông tại N, có: 



Vậy chiều rộng con đường khoảng .


[image: A picture containing text, sky  Description automatically generated]Câu 8. [TH] Một người đứng trên mũi tàu quan sát ngọn hải đăng cao Người đó dùng giác kế đo được góc tạo bới đường nhìn lên đỉnh và đường nhìn tới chân hải đăng là . Biết đường nhìn tới chân hải đăng vuông góc với hải đăng, khoảng cách từ vị trí người đó đứng tới chân hải đăng bằng (làm tròn đến hàng đơn vị): 




[bookmark: BMN_CHOICE_A48][bookmark: _Hlk169011995][bookmark: BMN_CHOICE_B48][bookmark: BMN_CHOICE_C48][bookmark: BMN_CHOICE_D48][bookmark: BMN_QUESTION49]A. .						B. .						C. .							D. .	
Lời giải: 
Xét  ABC vuông tại A, có: 

[image: ]

Vậy khoảng cách từ vị trí người đó đứng tới chân ngọn hải đăng khoảng 


[image: A diagram of a pond and a rectangular object  Description automatically generated]Câu 9. [VD] Người ta cần ước lượng khoảng cách từ vị trí O đến khu đất có dạng hình thang MNPQ nhưng không thể đo trực tiếp, khoảng cách đó được tính bằng khoảng cách từ O đến đường thẳng MN. Người ta chọn vị trí A ở đáy MN và đo được , . Tính khoảng cách từ vị trí O đến khu đất (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).




[bookmark: _Hlk169012032]A.				B.					C.							D. 
Lời giải: 
[image: A black and white text on a white background  Description automatically generated]Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến MN.

Xét  vuông tại H, có: 



Vậy khoảng cách từ vị trí O đến khu đất khoảng .
[bookmark: _Hlk168695809][bookmark: _Hlk167660658]


[image: A close-up of a boat  Description automatically generated]Câu 10. [VD] Hai chiếc tàu thủy B và C cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo thành một góc . Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lí/giờ, tàu C chạy với tốc độ 15 hải lí/giờ. Hỏi sau 1,5 giờ hai tàu B và C cách nhau bao nhiêu hải lí (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?


[bookmark: _Hlk169012045]A. hải lí.				B.	hải lí.		


C.	hải lí.				D. hải lí.




[image: A screenshot of a video game  Description automatically generated] Nối B và C. Kẻ 
Sau 1,5 giờ tàu B chạy được quãng đường là: 

 (hải lí)
Sau 2,5 giờ tàu C chạy được quãng đường là: 

 (hải lí)
Xét  AHC vuông tại H, ta có

 (hải lí)

(hải lí)

(hải lí)
Xét  CHB vuông tại H, áp dụng định lý Pythagore có: 

(hải lí)
Vậy sau 1,5 giờ tàu B cách tàu C là 27,04 hải lí

Câu 11. [VD] Cho hình vẽ sau: 
	[image: Graphical user interface, application, Word  Description automatically generated]
Khoảng cách AB là:  




[bookmark: _Hlk168695131]A.  m.	B.  m.	C.  m.	 D.  m.
Lời giải: 



Xét  vuông tại ta có:   (m)



Xét  vuông tại ta có:   (m)


AB = AH – BH = . Vậy AB =  m	
Đáp án A



Câu 12. [VDC] Điểm hạ cánh của một máy bay trực thăng ở giữa hai người quan sát  và  Biết khoảng cách giữa hai người này là , góc “nâng” để nhìn thấy máy bay tại vị trí  là  và tại vị trí  là  .
[image: A triangle with a plane flying over it  Description automatically generated]
Độ cao của máy bay gần nhất với giá trị nào sau đây? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)




[bookmark: _Hlk169012067][bookmark: _Hlk168695212]A..                   		 B.          				C.                  	D. 
Lời giải
[image: A diagram of a triangle with a wheel and a measuring tape  Description automatically generated with medium confidence]
Kí hiệu như hình vẽ.
Gọi C là vị trí của máy bay



Kẻ vuông góc với  tại .


Xét  vuông tại 
Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: 




Xét tam giác  vuông tại 
Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: 

 (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra:  



 (m)
Đáp án A



[bookmark: _Hlk168695244]Câu 1. [NB]	Một người đứng cách gốc cây  mét và nhìn lên ngọn cây. Góc quan sát của người đó là . Biết độ cao từ mắt người quan sát xuống mặt đất là mét. Chọn đúng hoặc sai cho các khẳng định sau: 
[image: C:\Users\VS9 X64Bit\Pictures\tt1.png]






a) Độ cao của cây lớn hơn mét.

b) Độ cao của cây là độ dài đoạn .

c) Độ cao của cây tính bởi công thức 
d) Cái cây cao khoảng 21m. 
Lời giải
a) Đ	b) S	c) S	d) Đ
- Độ cao của cây lớn hơn độ cao người quan sát nên a đúng.

- Độ cao của cây là độ dài đoạn . Do đó b sai. .



- Xét vuông tại  có  nên c sai.




- Độ cao của cây là:  mà , . Thay số vào ta tính được m. Do đó d đúng.





[bookmark: _Hlk168695253]Câu 2. [TH] Một máy bay không người lái tuần tra ở độ cao  m phát hiện đối tượng B trên mặt biển cách hình chiếu của nó trên mặt biển là m. là hình chiếu của điểm A trên mặt nước. (hình vẽ). Gọi là góc hạ của tia . Chọn đúng hoặc sai cho các khẳng định sau: 
[image: A diagram of a plane  Description automatically generated]

a)  

b) 

c) 

d) Góc hạ của tia AB là khoảng 
Lời giải
a) Đ	b) S	c) Đ	d) S

-  do đó câu a đúng.
- Câu b sai vì AB không bằng 285m.



- Xét vuông tại  có  nên c đúng.


-  suy ra . Do đó d sai.
[bookmark: _Hlk168695263]

Câu 3. [VD] Một chiếc máy bay cất cánh với vận tốc  km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 300. (hình vẽ). Các khẳng định sau đúng hay sai?
[image: A drawing of a person balancing on a straight line  Description automatically generated]

a) Khi ở vị trí điểm C, máy bao tạo thành một góc so với phương thẳng đứng.

b) Sau 1 phút, máy bay bay được quãng đường km.
c) Sau 1,2 phút, máy bay bay lên được 4,5 km so với phương thẳng đứng.
d) Sau 1,2 phút, máy bay bay lên được 4,5 km so với phương thẳng nằm ngang.
Lời giải
a) Đ	b) S	c) Đ	d) S

Ta có góc tạo bởi máy bay và phương thẳng đứng là nên a) đúng.

Quãng đường máy bay bay được sau 1 phút là độ dài đoạn nên b) sai.


Đổi  phút = giờ
Gọi điểm máy bay bắt đầu cất cánh là B.

 là quãng đường máy bay bay được sau 1,2 phút.

 là độ cao của máy bay sau 1,2 phút.

(km)

Xét vuông tại A: 


Vậy sau 1,2 phút, máy bay đã bay lên được 4,5 km so với phương thẳng đứng.
Do đó c) đúng, d) sai.
[bookmark: _Hlk168695275]Câu 4. [VDC]. Hai trụ điện có cùng chiều cao h được dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 80m. Từ một điểm M trên mặt đường giữa hai trụ điện người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với góc nâng lần lượt là 600 và 300. Các khẳng định sau đúng hay sai? 
[image: A line with a triangle and a triangle with text  Description automatically generated with medium confidence]



a) 

b) 

c) 

d) Chiều cao của cột điện là khoảng .
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) Đ
Gọi chiều cao của cột điện thứ nhất và thứ hai lần lượt là AB, DC. (AB = DC = h )

Xét vuông tại B: 



Xét vuông tại D: 




Suy ra nên a) sai, nên B sai.


Có nên tam giác AMC vuông tại M, theo định lý Pytago có:   do đó b) đúng.


Vậy chiều cao của cột điện là 34,64 m. Vậy D đúng.
- Độ cao của cây lớn hơn độ cao người quan sát nên a đúng.

- Độ cao của cây là độ dài đoạn . Do đó b sai. 



- Xét vuông tại  có  nên c sai.




- Độ cao của cây là:  mà , . Thay số vào ta tính được m. Do đó d đúng.
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

[bookmark: _Hlk168695295]Câu 1.  [NB] Từ đỉnh một tòa nhà cao 60m, người ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ dưới một góc  so với đường nằm ngang. Hỏi chiếc ô tô đang đỗ cách tòa nhà đó bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị của mét)
[image: A drawing of a triangle  Description automatically generated]
Lời giải
Gọi vị trị đỉnh tòa nhà là A, vị trí ô tô đang đỗ là B, chân tòa nhà là điểm H.


 Xét vuông tại H có:  32 (m).
Vậy ô tô đỗ cách tòa nhà khoảng 32 mét.


[bookmark: _Hlk168695304]Câu 2. [NB] Hình vẽ sau mô tả ba vị trí A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông và không đo được trực tiếp các khoảng cách từ C đến A và từ C đến B. Biết (m), . Tính các khoảng cách CA và BC (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).
[image: A triangle with a blue circle and a blue circle with green leaves  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải

Xét  vuông tại A, ta có: 

  (m).


, suy ra (m).




[bookmark: _Hlk168695343]Câu 3. [TH] Mặt cắt đứng của khung thép có dạng tam giác cân với m (hình vẽ). Tính độ dài đoạn thẳng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).
[image: A bridge with text and numbers  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải
[image: A triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with  Description automatically generated]





Kẻ  Vì cân tại A nên đường cao đồng thời là đường trung tuyến, do đó H là trung điểm của nên .


Xét vuông tại H, ta có:  (m).


Do đó (m). Vậy m.
[bookmark: _Hlk168695354]Câu 4. [TH] Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và C khi không thể đo trực tiếp (hình vẽ), người ta có thể làm như sau:  


- Sử dụng giác kế, chọn điểm A ở vị trí thích hợp sao cho góc  là góc vuông. Đo khoảng cách .

- Sử dụng giác kế để đo góc .
- Từ đó, tính độ dài BC.
[image: A diagram of a pond with plants and a straight line  Description automatically generated]


Biết (m) và . Tính khoảng cách giữa hai vị trí B, C (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét).
Lời giải



Xét vuông tại C, ta có:  suy ra  (m).
[bookmark: _Hlk168695362]Câu 5. [VD] Một máy bay cất cánh từ vị trí A trên đường băng của sân bay và bay theo đường thẳng AB tạo với phương nằm ngang AC một góc là 20°. Sau 5 giây, máy bay ở độ cao BC = 110 m. Tính độ dài quãng đường máy bay bay được sau 5 giây.
[image: A plane taking off from a runway  Description automatically generated]
Lời giải


Ta có thể tính khoảng cách  dựa vào độ cao  và góc tạo bởi đường bay với phương nằm ngang.



Xét  vuông tại C, ta có: , suy ra 













[bookmark: _Hlk168695372]Câu 6. [VD] Muốn tính khoảng cách từ điểm  đến điểm  bên kia bờ sông, ông Việt vạch một đường vuông góc với  Trên đường vuông góc này lấy một đoạn thẳng , rồi vạch  vuông góc với phương  cắt  tại  (xem hình vẽ). Đo từ đó ông Việt tính được khoảng cách từ  đến . Em hãy tính độ dài  và số đo góc 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\Untitled.png]
Lời giải




Xét  vuông tại  và  là đường cao, ta có:  



Xét  vuông tại , ta có:  

Vậy 
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Phương pháp giải:  
☑️ Đưa bài toán thực tế về bài toán hình học
☑️ Giải bài toán
☑️ Trả lời bài toán thực tế
BÀI TẬP MẪU


[bookmark: _heading=h.u7bdh1hk5mt][bookmark: _Hlk168695412]Ví dụ 1 [NB]:  Trường bạn An có một chiếc thang dài  Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” là  (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng).
[image: A brick wall and a brick wall  Description automatically generated]
Lời giải
Hình vẽ minh họa bài toán: 
[image: A triangle with numbers and lines  Description automatically generated]


Xét  vuông tại  ta có: 

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 

Vậy cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng  
	
Ví dụ 2 [TH]:  Từ một đài quan sát cao 350m so với mực nước biển, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền bị nạn dưới góc  so với phương ngang của mực nước biển. Muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét?
[image: ]
Lời giải
Hình vẽ minh họa bài toán: 
[image: A drawing of a angle  Description automatically generated]
Theo đề bài, ta có:  

( vì AC // Bx và hai góc ở vị trí so le trong)

Xét  vuông tại A, ta có: 

  (tỉ số lượng giác của góc nhọn)




Vậy muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài khoảng .




Ví dụ 3 [TH]:  Một khối u của một bệnh nhân cách mặt da  được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để tránh làm tổn thương mô, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u (trên mặt da)  (xem hình vẽ). Tính góc tạo bởi chùm tia với mặt da và chùm tia phải đi một đoạn dài bao nhiêu để đến được khối u?
[image: A diagram of a triangle with lines and circles  Description automatically generated]
Lời giải
[image: A blue line with red dots and a triangle with a red line  Description automatically generated with medium confidence]


Xét  vuông tại , ta có: 

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)




Ta có:   (định lý Pytago) 


Vậy góc tạo bởi chùm tia với mặt da là  và chùm tia phải đi một đoạn dài khoảng  đề đến được khối u.


Ví dụ 4 [VD]:  Một con thuyền qua khúc sông với vận tốc mất hết 6 phút. Do dòng nước chảy mạnh nên đã đẩy con thuyền đi qua con sông trên đường đi tạo với bờ một góc . Hãy tính chiều rộng của con sông?
[image: A bird on a string  Description automatically generated]
Lời giải
Hình vẽ minh họa bài toán
[image: A triangle with a number and a number  Description automatically generated with medium confidence]

Chuyển đổi:  6 phút giờ.
Quãng đường con thuyền đi được là: 

  




Xét vuông tại B ta có : ( tỷ số lượng giác của góc nhọn)

 
Vậy chiều rộng của con sông là 147,92m.
✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[bookmark: _Hlk168695423]Bài 1. [NB] Nôi dung Bài toán tàu ngầm

	Tàu ngầm đang ở trên mặt biển bỗng đột ngột lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
a) Nếu tàu chuyển động theo phương lặn xuống được 300m thì nó ở độ sâu bao nhiêu? Khi đó khoảng cách theo phương nằm ngang so với nơi xuất phát là bao nhiêu?
b) Tàu phải chạy bao nhiêu mét để đạt đến độ sâu 1000m?
[image: Kết quả hình ảnh cho sách bài tập toán 9 trang 118]

[image: ]Hướng dẫn
a) Ta có AC là quãng đường tàu ngầm đi được, BC là độ sâu tàu ngầm đạt được Khi đó khoảng cách theo phương nằm ngang so với nơi xuất phát là AB.

Xét  ABC vuông tại B. 

b) Xét  ABC vuông tại B. 
Vậy tàu phải chạy khoảng 2790,4 m để đạt đến độ sau 1000 m.
[bookmark: _Hlk168695434]Bài 2. [TH] Nôi dungBác An lên kế hoạch xây một ngôi nhà cấp bốn có một mái dốc như hình vẽ. Biết chiều rộng của sàn nhà là 4m, chiều dài của sàn nhà là 7m.
a) Giả sử bức tường phía sau của nhà cao hơn bức tường phía trước là 2,5m.
	i) Em hãy tính xem mái nhà dốc bao nhiêu độ?
	ii) Bác dự định mua tôn để lợp nhà, hỏi bác cần mua ít nhất bao nhiêu 
mét vuông tôn?
b) Trong lúc dự tính chọn mua nguyên vật liệu, bác An được biết rằng để cho mái nhà thoát nước tốt, không bị đọng nước và thấm dột thì với mỗi một chất liệu lợp nhà, mái nhà cần có độ dốc thích hợp. Bác chọn mua mái tôn múi (như hình) và được tư vấn độ dốc mái là 25.
	i) Em hãy tính xem bác cần xây bức tường phía sau cao hơn bức tường 
phía trước bao nhiêu mét?
	ii) Bác cần mua ít nhất bao nhiêu mét vuông tôn loại trên để lợp nhà?	
[image: A drawing of a building and a ladder  Description automatically generated]
Hướng dẫn

	[image: ]
	a)  Giả sử bức tường trước là AB, bức tường sau là CD, hai bức tường cao hơn nhau đoạn CE bằng 2,5m.


   Khi đó ta có:   và độ dốc của mái nhà là góc . (CT mathtype và cỡ chữ không đồng nhất)




i) Xét tam giác vuông ACE có:   nên độ dốc của mái nhà là:  . 
ii) Bác An cần mua ít nhất số tôn để lợp mái nhà bằng diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4m và chiều dài bằng đoạn AC.

Ta có:  Theo định lý Pytago thì 

Diện tích tôn bác An cần mua ít nhất là:  
	

b) i) Khi độ dốc mái nhà là  thì bức tường phía sau phải cao hơn bức tường phía trước số mét là: 


	[image: ]



ii) Ta có:  

Diện tích tôn ít nhất cần dùng để lợp mái nhà là:   

[bookmark: _Hlk168695450]Bài 3. [VD] Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình dưới dây. Tính khoảng cách giữa chúng. (làm tròn đến mét)
[image: A diagram of a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and  Description automatically generated]
Hướng dẫn

Xét tam giác vuông tai I ta có: 



Xét tam giác vuông tai I ta có: 



Ta có 

Vậy khoảng cách giữa chúng là 


[bookmark: _Hlk168695473][bookmark: _Hlk82874368]Bài 4 [VD] Lúc 6h sáng bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống dốc như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài 762m, góc    và  
[image: A triangle with a straight line  Description automatically generated with low confidence]
a) Tính chiều cao con dốc.
b) Hỏi An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ lên dốc 4hm/h và tốc độ xuống dốc 19km/h.
[bookmark: _Hlk82874463]Hướng dẫn

a) Xét  vuông tại H ta có: 

     (1)

Xét  vuông tại H ta có: 

     (2)

Từ (1) và (2), suy ra:  


Vậy chiều cao của con dốc là 32m.


b) Xét  vuông tại H ta có:  


Xét  vuông tại H ta có:       


Đổi đơn vị:  ;

Thời gian lên dốc AC là: 

Thời gian xuống dốc CB là: 

Thời gian đi từ A đến B là:  (s)

 6 phút 3 giây



[bookmark: _Hlk168695462]Bài 5: [VDC] Hai người A và B đứng cùng bờ sông nhìn ra một cồn nổi giữa sông. Người A nhìn ra cồn với một góc  so với bờ sông, người B nhìn ra cồn với một góc  so với bờ sông. Hai người đứng cách nhau Hỏi cồn cách bờ sông hai người đang đứng bao nhiêu m?
[image: A view of a river and a city  Description automatically generated]
Hướng dẫn
[image: A triangle with numbers and a line  Description automatically generated with medium confidence]


Xét tam giác  vuông tại , ta có 




Xét tam giác  vuông tại , ta có 



Từ (1) và (2) ta có 

Suy ra :  

Vậy cồn cách bờ sông hai người đang đứng là .












CHUYÊN ĐỀ:  HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
CD3:  ỨNG DỤNG THỰC TẾ - ƯỚC LƯỢNG CHIỀU CAO
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.
[image: ]               [image: ]

	STT
	Phát biểu
	Kí hiệu
	Công thức
	Minh họa

	1
	
Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc 
	

	[image: ]
	
 

	2
	

Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là  của góc 
	

	[image: ]
	


	3
	

Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là  của góc 
	

	[image: ]
	


	4
	

Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là  của góc 
	

	[image: ]
	





Chú ý:  Với góc nhọn , ta có:  
Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia






	; ;	; 		
2. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng
· 


[image: ]Cho tam giác  vuông tại  có  Ta có : 
·  Trong một tam giác vuông : 


· Cạnh  góc vuông  = (cạnh huyền ) x (sin góc đối)
= (cạnh huyền ) x (cos góc kề)
·  Cạnh  góc vuông  = (cạnh góc vuông ) . (tan góc đối)
 = (cạnh góc vuông còn lại ) . (cot góc kề).
B. BÀI TẬP 
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


Một chiếc thang có chiều dài được đặt dựa vào tường, biết góc  tạo bởi thang và mặt đất là . 

[image: ]Câu 1. [NB] Công thức tính chiều cao từ chân tường đầu thang đặt vào tường  là: 




A. .		B. .		C. .		D. .
Lời giải: 



Xét  vuông tại, có: 

Câu 2. [NB] Chiều cao từ chân tường đến vị trí đầu thang dựa vào tường là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị): 




A.	.							B.	.						C.	.						D. .
Lời giải: 



Xét  vuông tại , có:  
[image: Một người kê chiếc thang dựa vào tường, với góc nghiêng so với tường là 30  độ. Tính số đo góc nhọn tạo bởi thang và mặt đất - câu hỏi 3338132]Câu 3. [NB] Một chiếc thang được dựa vào tường theo góc nghiêng như hình vẽ. Công thức tính chiều cao của tường là: 


A. .		B. .		


C. .		D. .
Lời giải: 



Xét  vuông tại , có:  


Câu 4. [NB] Một cột điện có bóng trên mặt đất dài  khi góc tạo bởi tia sáng mặt trời với mặt đất bằng .  Chiều cao cột điện đó là: 




A.	.							B.	.						C.	.						D. .
Lời giải: 





Câu 5. [TH] Minh đứng cách một cây xanh  và nhìn lên một đỉnh cây với hướng nhìn tạo với mặt đất một góc . Tính chiều cao của cây xanh đó, biết chiều cao của Minh là . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải: 
[image: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án]

Ta xem đề bài được biểu diễn như hình vẽ trên với 
Khi đó chiều cao của cây xanh cần tính là: 




Câu 6. [TH] Một chiếc bập bênh dài . Khi một đầu của cái bập bênh chạm đất thì góc tạo bởi cái bập bênh và mặt đất là (như hình vẽ bên). Khi đó đầu còn lại của cái bập bênh cách mặt đất bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 
[image: ]




   A. . 	                      B. . 	                       C. .	                    D. .
Lời giải: 




[image: z4309133354529_21abcfde495239f97023938690ecc6ec]Câu 7. [TH] Một người dùng thước ngắm có góc vuông để đo chiều cao của cây dừa. Biết khoảng cách từ gốc cây đến vị trí chân của người đứng là chiều cao từ chỗ đặt mắt của người ngắm đến mặt đất là . Chiều cao của cây dừa (làm tròn đến hàng phần trăm) là




	A. .					B. .						C. .					D. .
Lời giải: 


Xét đường cao  có: 



Vậy chiều cao của cây dừa .


Câu 8. [TH] Trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặng xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước một góc . Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được thì độ sâu của tàu so với mặt nước là:  (làm tròn đến đơn vị mét).
[image: ]




A. .					B. .						C. .					D. .
 Lời giải: 
Hình vẽ minh họa
[image: ]


a) Xét vuông tại ta có: 

     


Vậy tàu đi được  thì tàu ở độ sâu .
Câu 9. [VD] Một cột tháp truyền thông xây dựng trên nóc của một tòa nhà như hình đã cho, chiều cao của cột tháp là: 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải: 



Vậy chiều cao tháp là 




Câu 10. [VD] Một tòa nhà cao  đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Từ một điểm trên mặt đất cách xa chân đồi, có thể nhìn thấy đỉnh tháp và chân tháp dưới góc  và  so với mặt đất. Chiều cao của ngọn đồi là: 
[image: ]




A. .					B. .							C. .							D. .
 Lời giải: 

Ta có:  



Lại có:  

Vậy chiều cao của ngọn đồi là:  









Câu 11. [VD] Từ vị trí  và điểm  của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh   của một ngọn núi biết rằng độ cao  là , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc . Phương nhìn  tạo với phương nằm ngang một góc . Chiều cao của ngọn núi so với mặt đất là: 

[image: ]




A. .					B. .							C. .							D. .
 Lời giải: 

Từ giải thiết, ta suy ra  có:  



Từ đó:  

Theo định lí sin ta có 



Gọi  là khoảng cách từ  đến mặt đất. Trong tam giác vuông  ta có: 



Vậy ngon núi cao 









Câu 12. [VD]  Để đo chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cột cờ của một kỳ đài trước Ngọ Môn (Đại Nội - Huế), người ta cắm hai cọc  và  cao so với mặt đất. Hai cọc này song song và cách nhau  và thẳng hàng so với tim cột cờ (Hình vẽ minh họa). Đặt giác kế tại đỉnh  và  để nhắm đến đỉnh cột cờ, người ta được các góc lần lượt là  và  so với đường song song với mặt đất. Chiều cao của cột cờ (làm tròn ) là: 
[image: ]



A. .	B. .	C. 55,01 m.	D. .
Lời giải

[image: ]


Xét  có:  


Xét  có:  



Chiều cao của cột cờ là:  [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]







Câu 13. [VDC] Điểm hạ cánh của một máy bay trực thăng ở giữa hai người quan sát  và . Biết khoảng cách giữa hi người này là , góc “nâng” để nhìn thấy máy bay tại vị trí  là  và tại vị trí là . Độ cao của máy bay gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: A triangle with a plane flying over it  Description automatically generated]




A. .					B. .							C. .							D. .
Lời giải
[image: ]

Kẻ 

Ta có:  


Xét  có 


Xét  có 

 




 Câu 14. [VDC] Một thợ lặn có vị trí cách mặt nước , một con tàu đắm ở góc . Sau khi cùng xuống tới một điểm cao hơn  so với đáy đại dương, thợ lặn nhìn thấy con tàu đắm ở góc . Chiều sâu của con tàu đắm gần giá trị nào nhất?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đặt:  


 vuông tại  có

 

Chiều sâu con tàu đắm là:  
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Ví dụ 1. [NB]:   Bóng của cột điện cao . Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 300. Tính chiều cao của cột điện đó.
Lời giải

Chiều cao của cột điện đó là:  



Ví dụ 2. [TH]:  Một ngurời quan sát đứng cách một cái tháp , nhìn thẳng đỉnh tháp và chân tháp lần lượt dưới 1 góc  và  so với phương ngang của mặt đất. Hãy tính chiều cao của tháp.
[image: ]







Lời giải: 
[image: ]

Dựa vào hình vẽ minh họa, ta có:  .


Xét  vuông tại , ta có: 

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn) 




Xét  vuông tại , ta có: 

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)



Ta có:  

Vậy chiều cao của tháp là .


Ví dụ 3. [VD]:  Giông bão thổi mạnh, một cây tre gãy gập xuống làm ngọn cây chạm đất và ngọn cây tạo với mặt đất một góc . Người ta đo được khoảng cách từ chỗ ngọn cây chạm đất đến gốc tre là . Giả sử cây tre mọc vuông góc với mặt đất, hãy tính chiều cao của cây tre đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
[image: ]

Lời giải: 
Hình vẽ minh họa bài toán: 
                                                    
                                                   [image: ]



Xét  vuông tại , ta có:  (tỉ số lượng giác của hai góc nhọn)




Và (tỉ số lượng giác của hai góc nhọn)





Ví dụ 4. [VDC] Tính  chiều cao của trụ cầu Cần Thơ so với mặt sông Hậu, cho biết tại hai điểm cách nhau  trên mặt sông người ta nhìn thấy đỉnh trụ cầu với góc nâng lần lượt là và (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Lời giải: 
Hình vẽ minh họa bài toán: 
                                           [image: ]
                                                     [image: ]


Xét  vuông tại , ta có 

 (tỉ số lượng giác của hai góc nhọn)




Xét  vuông tại , ta có 

 (tỉ số lượng giác của hai góc nhọn)





Ta có:  (vì thuộc )













Bài 1. [NB]:  Bóng của cây  cao . Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Tính chiều cao của  cây đó.
Lời giải

Chiều cao của cây đó là:  


Bài 2. [NB]:  Bóng của ngọn tháp in trên mặt đât là  và tia năng mặt trời tạo với mặt đất góc . Tính chiều cao của tháp (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai)
Lời giải

Chiều cao của tháp là:  


[image: ]Bài 3.[NB] :  Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng  và bóng của một tháp trên mặt đất dài . Tính chiều cao của tháp (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai).

Lời giải

Chiều cao của tháp là:  
[image: ]



Bài 4. [NB]:  Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc . Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc (hình bên). Hỏi sau  phút máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Lời giải

Chiều cao của máy bay là:  

[image: ]



Bài 5. [NB]:  Một người đứng cách chân tòa nhà BITEXCO (Thành phố Hồ Chí Minh) một khoảng  nhìn thấy đỉnh tòa nhà này theo góc nghiêng . Tính chiều cao  của tòa nhà (ghi kết quả gần đúng chính xác đến hàng đơn vị).

Lời giải

Chiều cao của tòa nhà là:  








Bài 6. [TH]:  Một cần cẩu có góc nghiêng so với mặt đất nằm ngang là .Vậy muốn nâng một vật nặng lên cao  thì cần cẩu phải dài bao nhiêu? Biết chiều cao của xe là , chiều cao của vật là ( làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân ).
[image: ]
Lời giải: 
Hình vẽ minh họa bài toán: 
[image: ]
Ta có:  


Mà:  

 


Xét vuông tại , ta có: 

 ( tỷ số lượng giác của góc nhọn)

.

Vậy cần cẩu phải dài .




Bài 7.[TH] :  Một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất dài , cùng thời điểm đó một cột đèn cao  có bóng trên mặt đất dài . Em hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng, biết rằng mỗi tầng cao 3,4m?
Lời giải: 
Hình vẽ minh họa bài toán:  
[image: ]

Vì các góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là bằng nhau nên góc C bằng góc C’

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)



Vậy tòa nhà có:   (tầng)



Bài 8. [VD]:  Tòa nhà Bitexco Financial (hay Tháp Tài chính Bitexco) là một tòa nhà chọc trời được xây dựng tại trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có 68 tầng (không tính 3 tầng hầm). Biết rằng, khi toà nhà có bóng in trên mặt đất dài , thì cùng thời điểm đó có một cột cờ (được cắm thẳng đứng trên mặt đất) cao có bóng in trên mặt đất dài . 
a) Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất (đơn vị đo góc được làm tròn đến độ). 
b) Tính chiều cao của toà nhà (làm tròn đến hàng đơn vị).
Lời giải: 
Hình vẽ minh họa bài toán
[image: ]
a) Vì các góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là bằng nhau nên góc B bằng góc B’

  (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 

Vậy góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 

b) Ta có:  



Vậy chiều cao của tòa nhà là 


Bài 9.  [VD] Hai chiếc thuyền  và  ở vị trí được minh họa như hình dưới đây. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]
Lời giải: 

Xét tam giác vuông tai I ta có: 



Xét tam giác vuông tai I ta có: 



Ta có 

Vậy khoảng cách giữa chúng là 





Bài 10. [VDC]:  Lúc  sáng bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống dốc như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài , góc và  
[image: ]
a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn đến hàng đơn vị).
b) Hỏi An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ lên dốc 4 km/h và tốc độ xuống dốc 19km/h (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Lời giải: 

a) Xét  vuông tại H ta có: 

     (1)

Xét  vuông tại H ta có: 

     (2)

Từ (1) và (2), suy ra:  


Vậy chiều cao của con dốc là 32m.


b) Xét  vuông tại H ta có:  


Xét  vuông tại H ta có:       


Đổi đơn vị:  ;

Thời gian lên dốc AC là: 

Thời gian xuống dốc CB là: 

Thời gian đi từ A đến B là: 

 




Bài 11. [VDC] Trên nóc của một tòa nhà có một cột ăng – ten cao . Từ vị trí quan sát A cao so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng – ten dưới góc và  so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

[image: ]







Lời giải: 
+ Dựa vào hình vẽ bài toán, ta có: 
BC = 5m
AD = EH = 7m





+ Xét vuông tại E, ta có: 

 (Tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 (1)

+ Xét vuông ở E ta có: 

(Tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 (2)
+ Từ (1) và (2) ta suy ra: 









+ Thay AE vào (1) ta có:  

Suy ra:  
Vậy chiều cao của tòa nhà là 23,9 (m)
 Bài 12. [VDC] Kim tự tháp Kê Ốp ( Ai Cập ) có dạng là hình chóp đều, đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân có chung đỉnh ( hình vẽ ). Mỗi cạnh bên của kim tự tháp dài 214m, cạnh đáy của nó dài 230m. Tính theo mét chiều cao h của kim tự tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[image: Kim tự tháp Kheops – Wikipedia tiếng Việt][image: ]
Lời giải: 
a) - Dựa vào hình vẽ minh họa ta có: 
AB = BC = CD = DA = 230 m
SA = SB = SC = SD = 214 m

 là các tam giác vuông tại O.
· 
Xét  vuông tại B ta có: 




· 
Xét  vuông tại O ta có: 



[bookmark: _GoBack]Vậy chiều cao của kim tự tháp là .
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